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ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 101
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	C
	B
	B
	D
	A
	D
	A

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	B
	B
	D
	A
	B
	A
	C


[bookmark: _Hlk148480703][bookmark: _Hlk153464084]II. PHẦN TỰ LUẬN( 6 điểm)
[bookmark: _Hlk148478838][bookmark: _Hlk148480307][bookmark: _Hlk153449053]Câu 1(3 điểm):  
	[bookmark: _Hlk153449827]Thành tựu
	Thành tựu tiêu biểu của văn minh
Ấn Độ cổ-trung đại
	Biểu điểm

	Chữ viết
	- Người Ấn Độ sớm sáng tạo ra chữ viết: Chữ Bra-mi, chữ Phạn Phản ánh trình độ tư duy cao người dân Ấn Độ.
	0.5

	Tư tưởng, tôn giáo
	- Ấn Độ là quê hương của 2 tôn giáo lớn:  Hinđu giáo và Phật giáo
- Hồi giáo là tôn giáo được du nhập vào Ấn Độ
	0.5

0.5


	Kiến trúc, điêu khắc
	- Đền, chùa, tháp, tượng Phật tiêu biểu là: Chùa Hang, Lăng Ta-giơ-Ma-han, đền Kha-giu-ra-hô, tượng Thích ca mâu ni…
- Các công trình kiến trúc, điêu khắc mang màu sắc tôn giáo
	0.5


0.5

	Toán học
	- Sáng tạo ra hệ thống chữ số tự nhiên, phát minh ra số 0; Tính được căn bậc hai và căn bậc ba; Biết được quan hệ giữa các cạnh trong một tam giác.
	0.5


[bookmark: _Hlk153457419]
[bookmark: _Hlk153464905]Câu 2(2 điểm): 
	Phân tích tiền đề của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất:
	Biểu điểm

	- Tác động từ các cuộc phát kiến địa lí (thế kỉ XV - XVI) đã thúc đẩy kinh tế công - thương nghiệp phát triển, thị trường mở rộng
	0.5

	- Giai cấp tư sản lên cầm quyền sau các cuộc cách mạng tư sản
	0.5


	- Nông dân mất đất, trở thành lao động tự do, để có thể nuôi sống bản thân và gia đình, họ buộc phải tới làm thuê tại các nhà máy, công xưởng…
	0.5

	- Những cải tiến, tiến bộ về kĩ thuật trong các công trường thủ công
	0.5


Câu 3(1 điểm): 
[bookmark: _Hlk153464943]+ Đây là hình ảnh Đền Pác-tê-nông( Hi Lạp)- 0,5 điểm
+ Viết đoạn văn(0.5 điểm): Đền Pác-tê-nông là một công trình kiến trúc nổi tiếng tại Hy Lạp được xây dựng vào thế kỷ thứ V trước Công nguyên và tồn tại nguyên vẹn cho đến thế kỷ IV sau công nguyên. Đền Pác-tê-nông là nơi thờ nữ thần Athena linh thiêng(nữ thần trí tuệ). Đây là công trình được đánh giá là một trong những toà nhà tốt nhất mọi thời đại và là một trong những di sản được thế giới công nhận đầu tiên. Hình ảnh của nó đã được lấy làm biểu tượng của  UNESCO.

[bookmark: bookmark986]
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 102
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	B
	A
	C
	D
	A
	C
	D

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	D
	B
	C
	C
	B
	C
	B


II. TỰ LUẬN
[bookmark: _Hlk153465794]Câu 1(3 điểm):
	Thành tựu
	Thành tựu tiêu biểu của văn minh Trung Hoa
 cổ-trung đại
	Biểu điểm

	Chữ viết
	- Cư dân Trung Hoa sáng tạo ra chữ viết từ thời nhà Thương với nhiều hình thức khác nhau: Giáp cốt văn, kim văn…
- Ảnh hưởng đến chữ viết của nhiều nước lân cận như Việt Nam, Nhật Bản
	0.25


0,25

	Tư tưởng, tôn giáo
	- Tư tưởng: Nho giáo do Khổng Tử sáng lập, trở thành hệ tư tưởng chính thống của chế độ quân chủ Trung Hoa
- Tôn giáo: Phật giáo được du nhập từ Ấn Độ, phát triển mạnh mẽ dưới thời Đường; Đao giáo ra đời vào thế kỷ II, là một tôn giáo lớn của Trung Hoa.
	0,5


0,5

	Kiến trúc, điêu khắc
	- Nhiều công trình kiến trúc, điêu khắc đặc sắc tiêu biểu là Vạn lý trường thành, Tử Cấm Thành, Tượng Phật chùa Lạc Sơn…
- Các công trình kiến trúc, điêu khắc đều mang màu săc tôn giáo
	0,25


0,25

	Toán học
	- Sách “ Cửu chương toán thuật” được biên soạn dưới thời Hán, đã nêu ra phương pháp tính diện tích và khối lượng khác nhau.
- Nhà toán học tiêu biểu là Tổ Xung Chi, ông tính đượcu số Pi đến 7 chữ số thập phân.
	0,25


0,25

	Kỹ thuật.
	- 4 phát minh quan trọng: Kỹ thuật in, làm giấy, thuốc súng, la bàn
	0,5



Câu 2(2 điểm): 
	Phân tích tiền đề của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất:
	Biểu điểm

	- Tác động từ các cuộc phát kiến địa lí (thế kỉ XV - XVI) đã thúc đẩy kinh tế công - thương nghiệp phát triển, thị trường mở rộng
	0.5

	- Giai cấp tư sản lên cầm quyền sau các cuộc cách mạng tư sản
	0.5


	- Nông dân mất đất, trở thành lao động tự do, để có thể nuôi sống bản thân và gia đình, họ buộc phải tới làm thuê tại các nhà máy, công xưởng…
	0.5

	- Những cải tiến, tiến bộ về kĩ thuật trong các công trường thủ công
	0.5



[bookmark: _Hlk153475839]Câu 3(1 điểm): 
+ Đây là hình ảnh  Lăng Ta-giơ Ma-han( Ấn Độ)- 0,5 điểm
+ Viết đoạn văn(0.5 điểm):Lăng Ta- giơ Ma – han  được xây dựng bởi hoàng đế Sa-Ja-han  để tưởng nhớ người vợ yêu quý của mình sau khi bà qua đời. Lăng  được hoàn thành sau 22 năm khởi công xây dựng (1632-1653). Vật liệu xây dựng chính của lăng Ta-giơ Ma-han là đá cẩm thạch trắng. Các kiến trúc sư xây dựng kiệt tác kiến trúc này còn sử dụng đến 28 loại đá quý có nguồn gốc từ nhiều quốc gia khác nhau. Đây là công trình biểu tượng cho tình yêu và long chung thuỷ của một vị hoàng đế giành cho người vợ quá cố của mình. Công trình này được  UNESCO công nhận là Di sản thế giới.
 








































ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 103
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	A
	B
	A
	D
	B
	B
	B

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	D
	A
	D
	B
	B
	C
	D


II. PHẦN TỰ LUẬN( 6 điểm)
Câu 1(3 điểm):  
	Thành tựu
	Thành tựu tiêu biểu của văn minh
Ấn Độ cổ-trung đại
	Biểu điểm

	Chữ viết
	- Người Ấn Độ sớm sáng tạo ra chữ viết: Chữ Bra-mi, chữ Phạn Phản ánh trình độ tư duy cao người dân Ấn Độ.
	0.5

	Tư tưởng, tôn giáo
	- Ấn Độ là quê hương của 2 tôn giáo lớn:  Hinđu giáo và Phật giáo
- Hồi giáo là tôn giáo được du nhập vào Ấn Độ
	0.5

0.5


	Kiến trúc, điêu khắc
	- Đền, chùa, tháp, tượng Phật tiêu biểu là: Chùa Hang, Lăng Ta-giơ-Ma-han, đền Kha-giu-ra-hô, tượng Thích ca mâu ni…
- Các công trình kiến trúc, điêu khắc mang màu sắc tôn giáo
	0.5


0.5

	Toán học
	- Sáng tạo ra hệ thống chữ số tự nhiên, phát minh ra số 0; Tính được căn bậc hai và căn bậc ba; Biết được quan hệ giữa các cạnh trong một tam giác.
	0.5



Câu 2(2 điểm): 
	Phân tích tiền đề của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất:
	Biểu điểm

	- Tác động từ các cuộc phát kiến địa lí (thế kỉ XV - XVI) đã thúc đẩy kinh tế công - thương nghiệp phát triển, thị trường mở rộng
	0.5

	- Giai cấp tư sản lên cầm quyền sau các cuộc cách mạng tư sản
	0.5


	- Nông dân mất đất, trở thành lao động tự do, để có thể nuôi sống bản thân và gia đình, họ buộc phải tới làm thuê tại các nhà máy, công xưởng…
	0.5

	- Những cải tiến, tiến bộ về kĩ thuật trong các công trường thủ công
	0.5



Câu 3(1 điểm): 
+ Đây là hình ảnh Đền Pác-tê-nông( Hi Lạp)- 0,5 điểm
+ Viết đoạn văn(0.5 điểm): Đền Pác-tê-nông là một công trình kiến trúc nổi tiếng tại Hy Lạp được xây dựng vào thế kỷ thứ V trước Công nguyên và tồn tại nguyên vẹn cho đến thế kỷ IV sau công nguyên. Đền Pác-tê-nông là nơi thờ nữ thần Athena linh thiêng(nữ thần trí tuệ). Đây là công trình được đánh giá là một trong những toà nhà tốt nhất mọi thời đại và là một trong những di sản được thế giới công nhận đầu tiên. Hình ảnh của nó đã được lấy làm biểu tượng của  UNESCO.


ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 104
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM( 4 điểm)
* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	B
	C
	C
	B
	D
	B

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	C
	A
	D
	C
	A
	B
	A


[bookmark: _Hlk148480553]II. PHẦN TỰ LUẬN( 6 điểm)

Câu 1(3 điểm): 
	Thành tựu
	Thành tựu tiêu biểu của văn minh Trung Hoa
cổ-trung đại
	Biểu điểm

	Chữ viết
	- Cư dân Trung Hoa sáng tạo ra chữ viết từ thời nhà Thương với nhiều hình thức khác nhau: Giáp cốt văn, kim văn…
- Ảnh hưởng đến chữ viết của nhiều nước lân cận như Việt Nam, Nhật Bản
	0.25


0,25

	Tư tưởng, tôn giáo
	- Tư tưởng: Nho giáo do Khổn
g Tử sáng lập, trở thành hệ tư tưởng chính thống của chế độ quân chủ Trung Hoa
- Tôn giáo: Phật giáo được du nhập từ Ấn Độ, phát triển mạnh mẽ dưới thời Đường; Đao giáo ra đời vào thế kỷ II, là một tôn giáo lớn của Trung Hoa.
	0,5


0,5

	Kiến trúc, điêu khắc
	- Nhiều công trình kiến trúc, điêu khắc đặc sắc tiêu biểu là Vạn lý trường thành, Tử Cấm Thành, Tượng Phật chùa Lạc Sơn…
- Các công trình kiến trúc, điêu khắc đều mang màu săc tôn giáo
	0,25


0,25

	Toán học
	- Sách “ Cửu chương toán thuật” được biên soạn dưới thời Hán, đã nêu ra phương pháp tính diện tích và khối lượng khác nhau.
- Nhà toán học tiêu biểu là Tổ Xung Chi, ông tính đượcu số Pi đến 7 chữ số thập phân.
	0,25


0,25

	Kỹ thuật.
	- 4 phát minh quan trọng: Kỹ thuật in, làm giấy, thuốc súng, la bàn
	0,5



Câu 2(2 điểm): 
	Phân tích tiền đề của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất:
	Biểu điểm

	- Tác động từ các cuộc phát kiến địa lí (thế kỉ XV - XVI) đã thúc đẩy kinh tế công - thương nghiệp phát triển, thị trường mở rộng
	0.5

	- Giai cấp tư sản lên cầm quyền sau các cuộc cách mạng tư sản
	0.5


	- Nông dân mất đất, trở thành lao động tự do, để có thể nuôi sống bản thân và gia đình, họ buộc phải tới làm thuê tại các nhà máy, công xưởng…
	0.5

	- Những cải tiến, tiến bộ về kĩ thuật trong các công trường thủ công
	0.5



Câu 3(1 điểm):
+ Đây là hình ảnh  Lăng Ta-giơ Ma-han( Ấn Độ)- 0,5 điểm
+ Viết đoạn văn(0.5 điểm):Lăng Ta- giơ Ma – han  được xây dựng bởi hoàng đế Sa-Ja-han  để tưởng nhớ người vợ yêu quý của mình sau khi bà qua đời. Lăng  được hoàn thành sau 22 năm khởi công xây dựng (1632-1653). Vật liệu xây dựng chính của lăng Ta-giơ Ma-han là đá cẩm thạch trắng. Các kiến trúc sư xây dựng kiệt tác kiến trúc này còn sử dụng đến 28 loại đá quý có nguồn gốc từ nhiều quốc gia khác nhau. Đây là công trình biểu tượng cho tình yêu và long chung thuỷ của một vị hoàng đế giành cho người vợ quá cố của mình. Công trình này được  UNESCO công nhận là Di sản thế giới.










































ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 105
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	B
	B
	D
	A
	B
	A
	C

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	C
	B
	B
	D
	A
	D
	A



II. PHẦN TỰ LUẬN( 6 điểm)
Câu 1(3 điểm):  
	Thành tựu
	Thành tựu tiêu biểu của văn minh
Ấn Độ cổ-trung đại
	Biểu điểm

	Chữ viết
	- Người Ấn Độ sớm sáng tạo ra chữ viết: Chữ Bra-mi, chữ Phạn Phản ánh trình độ tư duy cao người dân Ấn Độ.
	0.5

	Tư tưởng, tôn giáo
	- Ấn Độ là quê hương của 2 tôn giáo lớn:  Hinđu giáo và Phật giáo
- Hồi giáo là tôn giáo được du nhập vào Ấn Độ
	0.5

0.5


	Kiến trúc, điêu khắc
	- Đền, chùa, tháp, tượng Phật tiêu biểu là: Chùa Hang, Lăng Ta-giơ-Ma-han, đền Kha-giu-ra-hô, tượng Thích ca mâu ni…
- Các công trình kiến trúc, điêu khắc mang màu sắc tôn giáo
	0.5


0.5

	Toán học
	- Sáng tạo ra hệ thống chữ số tự nhiên, phát minh ra số 0; Tính được căn bậc hai và căn bậc ba; Biết được quan hệ giữa các cạnh trong một tam giác.
	0.5



Câu 2(2 điểm): 
	Phân tích tiền đề của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất:
	Biểu điểm

	- Tác động từ các cuộc phát kiến địa lí (thế kỉ XV - XVI) đã thúc đẩy kinh tế công - thương nghiệp phát triển, thị trường mở rộng
	0.5

	- Giai cấp tư sản lên cầm quyền sau các cuộc cách mạng tư sản
	0.5


	- Nông dân mất đất, trở thành lao động tự do, để có thể nuôi sống bản thân và gia đình, họ buộc phải tới làm thuê tại các nhà máy, công xưởng…
	0.5

	- Những cải tiến, tiến bộ về kĩ thuật trong các công trường thủ công
	0.5


Câu 3(1 điểm): 
+ Đây là hình ảnh Đền Pác-tê-nông( Hi Lạp)- 0,5 điểm
+ Viết đoạn văn(0.5 điểm): Đền Pác-tê-nông là một công trình kiến trúc nổi tiếng tại Hy Lạp được xây dựng vào thế kỷ thứ V trước Công nguyên và tồn tại nguyên vẹn cho đến thế kỷ IV sau công nguyên. Đền Pác-tê-nông là nơi thờ nữ thần Athena linh thiêng(nữ thần trí tuệ). Đây là công trình được đánh giá là một trong những toà nhà tốt nhất mọi thời đại và là một trong những di sản được thế giới công nhận đầu tiên. Hình ảnh của nó đã được lấy làm biểu tượng của  UNESCO.



ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 106
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	D
	B
	C
	C
	B
	C
	B

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	B
	A
	C
	D
	A
	C
	D



[bookmark: _Hlk153476201][bookmark: _Hlk148480672]II. PHẦN TỰ LUẬN( 6 điểm)

Câu 1(3 điểm): 
	Thành tựu
	Thành tựu tiêu biểu của văn minh Trung Hoacổ-trung đại
	Biểu điểm

	Chữ viết
	- Cư dân Trung Hoa sáng tạo ra chữ viết từ thời nhà Thương với nhiều hình thức khác nhau: Giáp cốt văn, kim văn…
- Ảnh hưởng đến chữ viết của nhiều nước lân cận như Việt Nam, Nhật Bản
	0.25


0,25

	Tư tưởng, tôn giáo
	- Tư tưởng: Nho giáo do Khổng Tử sáng lập, trở thành hệ tư tưởng chính thống của chế độ quân chủ Trung Hoa
- Tôn giáo: Phật giáo được du nhập từ Ấn Độ, phát triển mạnh mẽ dưới thời Đường; Đao giáo ra đời vào thế kỷ II, là một tôn giáo lớn của Trung Hoa.
	0,5


0,5

	Kiến trúc, điêu khắc
	- Nhiều công trình kiến trúc, điêu khắc đặc sắc tiêu biểu là Vạn lý trường thành, Tử Cấm Thành, Tượng Phật chùa Lạc Sơn…
- Các công trình kiến trúc, điêu khắc đều mang màu săc tôn giáo
	0,25


0,25

	Toán học
	- Sách “ Cửu chương toán thuật” được biên soạn dưới thời Hán, đã nêu ra phương pháp tính diện tích và khối lượng khác nhau.
- Nhà toán học tiêu biểu là Tổ Xung Chi, ông tính đượcu số Pi đến 7 chữ số thập phân.
	0,25


0,25

	Kỹ thuật.
	- 4 phát minh quan trọng: Kỹ thuật in, làm giấy, thuốc súng, la bàn
	0,5



Câu 2(2 điểm): 
	Phân tích tiền đề của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất:
	Biểu điểm

	- Tác động từ các cuộc phát kiến địa lí (thế kỉ XV - XVI) đã thúc đẩy kinh tế công - thương nghiệp phát triển, thị trường mở rộng
	0.5

	- Giai cấp tư sản lên cầm quyền sau các cuộc cách mạng tư sản
	0.5


	- Nông dân mất đất, trở thành lao động tự do, để có thể nuôi sống bản thân và gia đình, họ buộc phải tới làm thuê tại các nhà máy, công xưởng…
	0.5

	- Những cải tiến, tiến bộ về kĩ thuật trong các công trường thủ công
	0.5



Câu 3(1 điểm): 
+ Đây là hình ảnh  Lăng Ta-giơ Ma-han( Ấn Độ)- 0,5 điểm
+ Viết đoạn văn(0.5 điểm):Lăng Ta- giơ Ma – han  được xây dựng bởi hoàng đế Sa-Ja-han  để tưởng nhớ người vợ yêu quý của mình sau khi bà qua đời. Lăng  được hoàn thành sau 22 năm khởi công xây dựng (1632-1653). Vật liệu xây dựng chính của lăng Ta-giơ Ma-han là đá cẩm thạch trắng. Các kiến trúc sư xây dựng kiệt tác kiến trúc này còn sử dụng đến 28 loại đá quý có nguồn gốc từ nhiều quốc gia khác nhau. Đây là công trình biểu tượng cho tình yêu và long chung thuỷ của một vị hoàng đế giành cho người vợ quá cố của mình. Công trình này được  UNESCO công nhận là Di sản thế giới.










































ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 107
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	D
	A
	D
	B
	B
	C
	D

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	A
	B
	A
	D
	B
	B
	B



II. PHẦN TỰ LUẬN( 6 điểm)
Câu 1(3 điểm):  
	Thành tựu
	Thành tựu tiêu biểu của văn minh
Ấn Độ cổ-trung đại
	Biểu điểm

	Chữ viết
	- Người Ấn Độ sớm sáng tạo ra chữ viết: Chữ Bra-mi, chữ Phạn Phản ánh trình độ tư duy cao người dân Ấn Độ.
	0.5

	Tư tưởng, tôn giáo
	- Ấn Độ là quê hương của 2 tôn giáo lớn:  Hinđu giáo và Phật giáo
- Hồi giáo là tôn giáo được du nhập vào Ấn Độ
	0.5

0.5


	Kiến trúc, điêu khắc
	- Đền, chùa, tháp, tượng Phật tiêu biểu là: Chùa Hang, Lăng Ta-giơ-Ma-han, đền Kha-giu-ra-hô, tượng Thích ca mâu ni…
- Các công trình kiến trúc, điêu khắc mang màu sắc tôn giáo
	0.5


0.5

	Toán học
	- Sáng tạo ra hệ thống chữ số tự nhiên, phát minh ra số 0; Tính được căn bậc hai và căn bậc ba; Biết được quan hệ giữa các cạnh trong một tam giác.
	0.5



Câu 2(2 điểm): 
	Phân tích tiền đề của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất:
	Biểu điểm

	- Tác động từ các cuộc phát kiến địa lí (thế kỉ XV - XVI) đã thúc đẩy kinh tế công - thương nghiệp phát triển, thị trường mở rộng
	0.5

	- Giai cấp tư sản lên cầm quyền sau các cuộc cách mạng tư sản
	0.5


	- Nông dân mất đất, trở thành lao động tự do, để có thể nuôi sống bản thân và gia đình, họ buộc phải tới làm thuê tại các nhà máy, công xưởng…
	0.5

	- Những cải tiến, tiến bộ về kĩ thuật trong các công trường thủ công
	0.5


Câu 3(1 điểm): 
+ Đây là hình ảnh Đền Pác-tê-nông( Hi Lạp)- 0,5 điểm
+ Viết đoạn văn(0.5 điểm): Đền Pác-tê-nông là một công trình kiến trúc nổi tiếng tại Hy Lạp được xây dựng vào thế kỷ thứ V trước Công nguyên và tồn tại nguyên vẹn cho đến thế kỷ IV sau công nguyên. Đền Pác-tê-nông là nơi thờ nữ thần Athena linh thiêng(nữ thần trí tuệ). Đây là công trình được đánh giá là một trong những toà nhà tốt nhất mọi thời đại và là một trong những di sản được thế giới công nhận đầu tiên. Hình ảnh của nó đã được lấy làm biểu tượng của  UNESCO.



ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 108
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM(4 điểm)
* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đ. Án
	D
	C
	A
	D
	C
	A
	B
	A

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	C
	B
	C
	C
	B
	D
	B



II. PHẦN TỰ LUẬN( 6 điểm)
Câu 1(3 điểm):
	Thành tựu
	Thành tựu tiêu biểu của văn minh Trung Hoa
cổ-trung đại
	Biểu điểm

	Chữ viết
	- Cư dân Trung Hoa sáng tạo ra chữ viết từ thời nhà Thương với nhiều hình thức khác nhau: Giáp cốt văn, kim văn…
- Ảnh hưởng đến chữ viết của nhiều nước lân cận như Việt Nam, Nhật Bản
	0.25


0,25

	Tư tưởng, tôn giáo
	- Tư tưởng: Nho giáo do Khổng Tử sáng lập, trở thành hệ tư tưởng chính thống của chế độ quân chủ Trung Hoa
- Tôn giáo: Phật giáo được du nhập từ Ấn Độ, phát triển mạnh mẽ dưới thời Đường; Đao giáo ra đời vào thế kỷ II, là một tôn giáo lớn của Trung Hoa.
	0,5


0,5

	Kiến trúc, điêu khắc
	- Nhiều công trình kiến trúc, điêu khắc đặc sắc tiêu biểu là Vạn lý trường thành, Tử Cấm Thành, Tượng Phật chùa Lạc Sơn…
- Các công trình kiến trúc, điêu khắc đều mang màu săc tôn giáo
	0,25


0,25

	Toán học
	- Sách “ Cửu chương toán thuật” được biên soạn dưới thời Hán, đã nêu ra phương pháp tính diện tích và khối lượng khác nhau.
- Nhà toán học tiêu biểu là Tổ Xung Chi, ông tính đượcu số Pi đến 7 chữ số thập phân.
	0,25


0,25

	Kỹ thuật.
	- 4 phát minh quan trọng: Kỹ thuật in, làm giấy, thuốc súng, la bàn
	0,5



Câu 2(2 điểm): 
	Phân tích tiền đề của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất:
	Biểu điểm

	- Tác động từ các cuộc phát kiến địa lí (thế kỉ XV - XVI) đã thúc đẩy kinh tế công - thương nghiệp phát triển, thị trường mở rộng
	0.5

	- Giai cấp tư sản lên cầm quyền sau các cuộc cách mạng tư sản
	0.5


	- Nông dân mất đất, trở thành lao động tự do, để có thể nuôi sống bản thân và gia đình, họ buộc phải tới làm thuê tại các nhà máy, công xưởng…
	0.5

	- Những cải tiến, tiến bộ về kĩ thuật trong các công trường thủ công
	0.5



Câu 3(1 điểm): 
+ Đây là hình ảnh  Lăng Ta-giơ Ma-han( Ấn Độ)- 0,5 điểm
+ Viết đoạn văn(0.5 điểm):Lăng Ta- giơ Ma – han  được xây dựng bởi hoàng đế Sa-Ja-han  để tưởng nhớ người vợ yêu quý của mình sau khi bà qua đời. Lăng  được hoàn thành sau 22 năm khởi công xây dựng (1632-1653). Vật liệu xây dựng chính của lăng Ta-giơ Ma-han là đá cẩm thạch trắng. Các kiến trúc sư xây dựng kiệt tác kiến trúc này còn sử dụng đến 28 loại đá quý có nguồn gốc từ nhiều quốc gia khác nhau. Đây là công trình biểu tượng cho tình yêu và long chung thuỷ của một vị hoàng đế giành cho người vợ quá cố của mình. Công trình này được  UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

